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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động chính sách giảm tiền thuê đất năm 2024

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
I.1 Bối cảnh xây dựng chính sách
1. Nghị quyết số 103/2023/QH15 ngày 09/11/2023 của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tại khoản 3.1 Điều 3 Nghị Quyết số 103/2023/QH15, Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: “3.1. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng,…”
2. Ngày 05/4/2024, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính tại tiết b điểm 3 Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ về Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: “Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 xem xét ban hành quy định…giảm tiền thuê đất, mặt nước; kịp thời xem xét, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thuế, phí, lệ phí như đã thực hiện trong năm 2023 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.”
3. Ngày 29/5/2024, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5462/BTC-QLCS gửi các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng Công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đề nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Thủ tướng Chính phủ các năm: 2020, 2021, 2022, 2023 và đề xuất chính sách giảm tiền thuê đất năm 2024 và Công văn số 6224/BTC-QLCS ngày 14/6/2024 về việc đôn đốc tham gia ý kiến theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5462/BTC-QLCS ngày 29/5/2024. Hiện nay (tính đến ngày 01/8/2024) Bộ Tài chính nhận được 93 ý kiến tham gia bằng văn bản (55 địa phương, 11 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 05 cơ quan trung ương, 21 Tập đoàn, Tổng Công ty); trong đó có 86 ý kiến (49 địa phương, 11 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 04 cơ quan trung ương, 21 Tập đoàn, Tổng công ty) đề xuất về việc giảm tiền thuê đất năm 2024 để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.
 
4. Lãnh đạo Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4932/VPCP-NN ngày 12/7/2024 của Văn phòng chính phủ: “Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ quy định chính sách giảm tiền thuê đất năm 2024 đảm bảo phù hợp với thẩm quyền và quy định của Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024 và chính sách gia hạn nộp tiền thuê đất trong năm 2024 tại Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ.”
5. Ngày 01/8/2024, Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành; theo đó căn cứ khoản 2 Điều 147 Luật Đất đai năm 2024 thì “Chính phủ quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa được quy định tại khoản 1 Điều này sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.”
6. Ngày 15/9/2024, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo tại Công văn số 6585/VPCP-KTTH ngày 15/9/2024 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với nội dung báo cáo, đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 7399/BC-BKHĐT báo cáo Thường trực Chính phủ về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi (cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua), các giải pháp khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất, kinh doanh; trong đó, tại gạch đầu dòng thứ nhất nhóm chính sách (3) điểm 2 Mục IV Báo cáo số 7399/BC-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đề xuất giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Bão số 3 và hoàn lưu bão, ngập lụt, lũ quét...

7. Ngày 17/9/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả Bão số 3 Yagi, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính: “Khẩn trương thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước,…cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão, lũ, lụt, sạt lở đất theo quy định của pháp luật.”
I.2. Mục tiêu xây dựng chính sách

1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát qua việc áp dụng chính sách tài khóa mở rộng hợp lý.
2. Góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định chính sách

Thực hiện phân công của Chính phủ, căn cứ khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024, Bộ Tài chính tiến hành xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách giảm tiền thuê đất năm 2024. Báo cáo đánh giá tác động tập trung vào chính sách lớn liên quan đến mức giảm tiền thuê đất năm 2024, bao gồm:
2. Nội dung đánh giá tác động 

2.1 Xác định vấn đề 
- Thực tế hiện nay, qua tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng Công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và tại Thông cáo Báo chí về tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2024 ngày 29/6/2024 của Tổng cục Thống kê có đề cập: “Kinh tế thế giới sáu tháng đầu năm 2024 tiếp tục gặp nhiều rủi ro, bất ổn, tác động tiêu cực đến tăng trưởng bền vững. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương, cản trở đầu tư, gây bất định cho cả sản xuất và tiêu dùng, đồng thời làm tăng biến động tài chính. Bên cạnh đó, tần xuất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai đã tăng lên theo thời gian và còn tiếp tục tăng hơn nữa do biến đổi khí hậu đã đe dọa an ninh lương thực, an ninh năng lượng, bất ổn xã hội….” và tại Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô có nêu: “Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường; căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh nước lớn ngày càng gia tăng, sự phục hồi của các đối tác thương mại lớn còn chậm, lãi suất USD thế giới neo ở mức cao, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu.... Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Áp lực lạm phát, tỷ giá có xu hướng tăng. Thị trường tài chính, tiền tệ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro; tiếp cận vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Sản xuất công nghiệp phục hồi còn chậm; sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài và nặng nề hơn...”
- Ngày 15/9/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 7399/BC-BKHĐT báo cáo Thường trực Chính phủ về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi (cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua), các giải pháp khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi sản xuất, kinh doanh; trong đó, tại gạch đầu dòng thứ nhất nhóm chính sách (3) điểm 2 Mục IV Báo cáo số 7399/BC-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đề xuất giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu bão, ngập lụt, lũ quét... Căn cứ Báo cáo số 7399/BC-BKHĐT, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với nội dung báo cáo, đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6585/VPCP-KTTH ngày 15/9/2024 của Văn phòng Chính phủ. Theo Báo cáo số 7399/BC-BKHĐT ngày 15/9/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bão số 3 Yagi (cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua) có phạm vi ảnh hưởng lớn, cường độ và diễn biến phức tạp chưa có tiền lệ, nên mức độ thiệt hại là lớn và có thể còn tiếp tục tăng lên. Cụ thể tại điểm 3 Mục II Báo cáo số 7399/BC-BKHĐT ngày 15/9/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu: “Tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm của cả nước và nhiều địa phương dự báo chậm lại. Tăng trưởng GDP Quý III của cả nước có thể giảm 0,35%, Quý IV giảm 0,22% so với kịch bản không có Bão số 3. Ước cả năm GDP có thể giảm 0,15% so với kịch bản ước tăng trưởng có thể đạt 6,8-7%, trong khu vực nông, lâm, thủy sản giảm 0,33%, công nghiệp và xây dựng giảm 0,05% và dịch vụ giảm 0,22%.”
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2024 hướng đến các mục tiêu sau: 

Thứ nhất, sử dụng chính sách tài khóa mở rộng phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội 

Thứ hai, làm cơ sở cho việc thể chế hóa được quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về các mục tiêu phát triển đất nước.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

a) Phương án 1: Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 đối với người thuê đất được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định.
b) Phương án 2: Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 đối với người thuê đất được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định.
1.4. Đánh giá tác động của từng phương án

1.4.1. Phương án 1: Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 đối với người thuê đất được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định.
1.4.1.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích)

- Đối với Nhà nước: Tăng nguồn thu từ thuế nhờ việc người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Có thêm được nguồn lực để phục vụ sản xuất, kinh doanh từ việc được giảm tiền thuê đất năm 2024; theo đánh giá, số tiền thuê đất được giảm từ phương án này khoảng 2.000 tỷ đồng
.
b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 2.000 tỷ đồng.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Không tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp
1.4.1.2. Tác động về xã hội

a) Tác động tích cực

Người dân, doanh nghiệp ổn định được đời sống, giảm bất ổn xã hội.
b) Tác động tiêu cực
Không có tác động tiêu cực.

1.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính.

1.4.1.4. Tác động về giới

Giải pháp này không có tác động về giới.

 1.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Không phải mất chi phí để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý thuế. 

b) Tác động tiêu cực

Không có tác động tiêu cực
1.4.2 Phương án 2: Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 đối với người thuê đất được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định.
1.4.2.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích)

- Đối với Nhà nước: Tăng nguồn thu từ thuế nhờ việc người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Có thêm được nguồn lực để phục vụ sản xuất, kinh doanh từ việc được giảm tiền thuê đất năm 2024; theo đánh giá, số tiền thuê đất được giảm từ phương án này khoảng 4.000 tỷ đồng
.
b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 4.000 tỷ đồng.
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Không tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp
1.4.2.2. Tác động về xã hội

a) Tác động tích cực

Người dân, doanh nghiệp ổn định được đời sống, giảm bất ổn xã hội.
b) Tác động tiêu cực
Không có tác động tiêu cực.

1.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính.

1.4.2.4. Tác động về giới

Giải pháp này không có tác động về giới.

 1.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Không phải mất chi phí để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 

b) Tác động tiêu cực

Không có tác động tiêu cực
Về chi phí: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị định giảm tiền thuê đất năm 2024 sẽ làm phát sinh các chi phí liên quan đến biên soạn Nghị định nêu trên. Các chi phí như vậy là tối thiểu, cần thiết và không gây tốn kém quá nhiều cho ngân sách nhà nước.

1.4.3. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của các giải pháp, Bộ Tài chính đề xuất “Phương án 2: Giảm 30% iền thuê đất phải nộp của năm 2024 đối với người thuê đất được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định” và sẽ tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng Công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập về việc lựa chọn 02 phương án này.
III. LẤY Ý KIẾN

Bộ Tài chính đã trực tiếp tham khảo ý kiến của các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá tác động chính sách; tham khảo thông tin, sử dụng dữ liệu từ một số trang web. Bộ Tài chính đã có Công văn số 10130/BTC-QLCS ngày 24/7/2024 về việc ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng Công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và Công văn số 10129/BTC-QLCS ngày 24/7/2024 về việc đề nghị cho ý kiến Hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2024; theo đó đề nghị các Cơ quan, đơn vị lựa chọn 02 phương án nêu trên.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện các chính sách liên quan đến Nghị định giảm tiền thuê đất năm 2024. Trong quá trình thực thi các chính sách quy định tại Nghị định này, nếu có phát sinh vướng mắc, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý./.
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� Tính theo một nửa số tiền thuê đất được giảm năm 2023 theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ (mức giảm tiền thuê đất năm 2023 là 30%)


� Bằng với số tiền thuê đất được giảm của năm 2023 theo mức giảm 30%






